ÔN TẬP HÓA 8 CUỐI NĂM

Câu 1: Phân loại và gọi tên các hợp chất có công thức hóa học sau: Ca(OH)2, K3PO4, FeCl3, H2SO4 , HCl, Mg(OH)2, H3PO4, FeSO4 , Cu(OH)2 , Fe(OH)3, K3PO4
Câu 2: Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có:
a) 
KClO3         
b) 
Zn           +     HCl       
c) 
K2O       +     H2O       
d) 
P2O5     +     H2O       
e) 
Al          +     H2SO4   
f) 
SO3        +     H2O       
g) 
 Na        +     H2O       
h) 
S     +      O2     
i) 
Fe     +     O2     
j) 
CH4      +     O2      
k) 
KMnO4        
Câu 3: Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi
a) Dẫn khí hiđro sinh ra qua bột CuO đun nóng. 
b) Đốt cháy lưu huỳnh trong bình đựng khí oxi.
c) Cho Natri vào nước
d) Cho kẽm vào axit clohiđric HCl
Câu 4: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt sau:
a) K2SO4 ,  NaOH  ,  HCl 
b) HCl, KOH, NaCl  
c) H2SO4, Ba(OH)2, H2O
Câu 5: Thực hiện các phép tính sau:
a) Tính nồng độ mol của 0,3 lít dung dịch HNO3 có chứa 0,6 mol chất tan.
b) Tính số mol chất tan có chứa trong 0,4 lít dung dịch K2CO3 2M. 
c) Tính thể tích dung dịch NaOH 1,5M có chứa 0,3 mol chất tan
d) Tính thể tích dung dịch KNO3 3,5M có chứa 0,7 mol chất tan
e) Tính nồng độ mol của 0,5 lít dung dịch HCl có chứa 0,5 mol chất tan.
f) Tính số mol chất tan có chứa trong 0,25 lít dung dịch CaCl2 0,6M. 
Câu 6: Hòa tan 4,8 gam kim loại canxi vào nước dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch A và khí B. 
   a) Viết phương trình hóa học.
   b) Tính thể tích khí B thu được (đktc).
   c) Dẫn toàn bộ khí B thu được ở trên qua bột sắt (III) oxit dư, đun nóng. Tính khối lượng sắt tạo thành.
Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 2,3 gam kim loại natri vào nước dư, sau phản ứng thu được dung dịch X và khí hiđro(đktc). 
a) Viết phương trình hóa học.
     b) Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn.
          c) Nếu dẫn toàn bộ khí hiđro sinh ra ở trên qua đồng (II) oxit dư , đun nóng thì thu được bao nhiêu gam đồng?
Câu 8:  Nung hoàn toàn 147g kali cloat KClO3 thu được chất rắn KCl và khí oxi (O2)
a) Viết các  phương trình phản ứng 
b) Tính thể tích khí oxi thu được ở đktc
c) Đốt mẫu Fe trong lọ chứa toàn bộ khí oxi sinh ra ở trên. Tính khối lượng Zn  tham gia phản ứng.
d) Tính khối lượng sản phẩm tạo thành sau phản ứng.
Câu 9:   Nung 118,5 gam kali permanganate(KMnO4) sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn gồm K2MnO4, MnO2 và khí O2. 
a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính thể tích khí Oxi (đktc)
c) Đốt dây Cu trong bình chứa toàn bộ khí oxi sinh ra ở trên thu được chất rắn màu trắng. Tính khối lượng chất rắn thu được.
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